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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 ĐIỂM) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

12- mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 

Câu 1: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 

không quy định nội dung nào dưới đây? 

A. Đất liền. B. Vùng tiếp giáp. C. Vùng trời. D. Vùng biển. 

Câu 2: Nhà nước Việt Nam quản lí xã hội bằng phương tiện nào sau đây? 

A. Đạo đức. B. Kinh tế. C. Chính trị. D. Pháp luật. 

Câu 3: Hiến pháp 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. B. Dân chủ cộng hòa. 

C. Cộng hòa và phong kiến. D. Dân chủ và tập trung. 

Câu 4: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp 

xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là 

A. văn bản dưới luật. B. hệ thống tư pháp. 

C. quy phạm pháp luật. D. hệ thống pháp luật. 

Câu 5: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước 

A. Hiến pháp. B. Luật nhà nước. 

C. Luật tổ chức Quốc hội. D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống 

pháp luật Việt Nam? 

A. Nghị định. B. Ngành luật. C. Pháp lệnh.  D. Quyết định. 

Câu 7: Hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản 

nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ chức quyền lực 

nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Hiến pháp. B. Luật hành chính. C. Luật lao động. D. Luật hình sự. 

Câu 8: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề 

A. cơ bản và quan trọng nhất. B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề. 

C. quan trọng nhất đối với ngân sách. D. quan trọng nhất đối với Đảng. 

Câu 9: Văn bản đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để công dân hiểu và thực hiện đúng pháp 

luật là phản ảnh đăc̣ điểm cơ bản nào? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung . 

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 10: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người 

là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính kỉ luật nghiêm minh. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11 và 12 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Trên cùng một địa bàn chị C và chị D cùng tiến hành kinh doanh loại hình dịch vụ khác sạn và 

nhà hàng tuy nhiên cả khách sạn của chị C và khách sạn của chị D đều chưa trang bị đầy đủ thiết bị 

phòng, chống cháy nổ theo quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng ông X là 

cán bộ thẩm quyền chỉ lập biên bản xử phạt chị C mà bỏ qua lỗi của chị D vì chị D là em họ của 

ông. Biết chuyện em trai chị C là anh Y làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị D sử dụng chất cấm để 

chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị D giảm sút. 

Câu 11: Việc khách sạn của chị C và chị D đều chưa trang bị đầy đủ các thiết bị phòng, chống cháy 

nổ theo quy định là chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 12: Hành vi của anh Y là chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong 

mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt 

động chế biến thực phẩm tại nhà hàng X do bà H làm chủ. Ông D cán bộ cơ quan có thẩm quyền đã 

thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với toàn bộ quy trình chế biến và tiêu thụ tại cửa hàng của bà 

H. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bà H chủ nhà hàng X có hành vi sử 

dụng một số thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm đã hết hạn sử dụng để chế biến 

thực phẩm cho khác hàng dẫn đến một khách hàng là anh M bị ngộ độc phải nhập viện điều trị 

nhiều ngày. Ngay sau đó ông D đã tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh 

của bà H 

a. Bà H không phải là chủ thể sản xuất nên không có nghĩa vụ phải chấp hành các quy định của 

pháp luật. 

b. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật? 

c. Ông D đã làm tốt vai trò là chủ thể nhà nước trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động 

kinh doanh. 

d. Anh M có quyền khởi kiện để yêu cầu bà H phải bồi thường thiệt hại cho bản thân mình. 

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình 

tự, thủ tục luật định, trong đó có chứa các quy phạm pháp luật, được áp dụng nhiều lần trong đời 

sống xã hội nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định mà Nhà nước muốn xác 

lập. Chỉ các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn đời 

sống và là cơ sở để ban hành các văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính thông dụng. 

Hình thức của văn bản quy phạm pháp luật gần với nội dung, vấn đề pháp luật quy định. Tên gọi, 

trình tự ban hành được quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

a. Mọi văn bản pháp luật khi ban hành phải tuân theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

b. Trong một số trường hợp theo quy định có thể được ban hành văn bản pháp luật theo trình tự 

rút ngọn. 

c. Văn bản quy phạm pháp luật không có giá trị pháp lý đối với chủ thể ban hành văn bản đó. 

d. Chỉ cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 
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Câu 3: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều 

khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi 

khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi 

anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Đúng lúc 

anh D vừa nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn 

hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Bức xúc, chị N đã làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức 

năng đề nghị xem xét lại quyết định điều chuyển công tác đối với chị. 

a. Anh B vừa áp dụng pháp luật vừa chưa tuân thủ pháp luật. 

b. Anh K chưa thực hiện tốt hình thức thi hành pháp luật. 

c. Hành vi nhận hối lộ của anh D là chưa tuân thủ pháp luật. 

d. Chị N đã thực hiện hình thức sử dụng pháp luật. 

Câu 4: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiện một cách tập trung nhất ý chí và những lợi 

ích cơ bản của nhân dân lao động trên các lĩnh vực của đời sống nhà nước và đời sống xã hội. 

Thông qua Hiến pháp, nhân dân thực hiện việc giao quyền cho các cơ quan nhà nước, quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, xác định địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, quy 

chế pháp lý của các cá nhân... Đồng thời, thông qua hiến pháp, nhân dân quy định sự kiểm soát của 

mình đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân. Vì vậy, các cơ 

quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân 

nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp tức là chấp hành ý chí của nhân dân. 

a. Những nội dung nào không quy định trong Hiến pháp thì nhân dân có quyền vi phạm mà 

không bị xử lý. 

b. Việc tổ chức và hoạt động của Bộ máy không phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Hiến 

pháp 2013. 

c. Mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ Hiếp pháp chính là góp phần bảo vệ Hiến pháp. 

d. Các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại Hiến pháp nhằm gây mất ổn định xã hội. 

III. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. ( 2,0 điểm) . Trình bày vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội? 

Câu 2. ( 1,0 điểm). Đọc tình huống và trả lời: 

Chị M mở một của hàng kinh doanh hàng dân dụng tại địa phương, do công việc kinh doanh 

thuận lợi nên lợi nhuận không ngừng tăng lên. Sau 2 năm kinh doanh chị tiếp tục mở thêm một của 

hàng chi nhánh tại địa phương kế bên. Trong quá trình kinh doanh chị luôn chủ động kê khai thuế 

và nộp thuế đầy đủ đúng với các quy định của pháp luật, vì vậy chị luôn được cơ quan thuế ghi nhận 

và đánh giá cao. 

Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong tình huống 

trên? 

 

------ HẾT ------ 

 

 


